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1 18005282 Vũ Tiến Dũng 08/05/2002 18T4-CCK1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

2 18005172 Nguyễn Thanh Sang 24/09/2003 18T4-CCK1 Có Có Chưa nộp Có Có

3 18005155 Phan Hoàng Đại Tiến 22/09/1999 18T4-CCK1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

4 18003969 Phạm Đăng Khoa 27/12/2001 18T4-CCK2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

5 18003931 Trần Công Lý 07/08/2003 18T4-CCK2 Có Có Có Chưa nộp Chưa nộp

6 18003491 Tô Anh Tiến 26/09/2002 18T4-CCK2 Có Chưa nộp Có Có Có

7 18001228 Vũ Danh Tùng Đức 22/11/2003 18T4-CKC1 Có Có Có Có Chưa nộp

8 18003696 Nguyễn Hùng Dũng 01/06/2003 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Có Có

9 18004562 Hoàng Vĩnh Kiệt 12/02/2003 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

10 18005208 Lý Hoàng Anh Kiệt 11/01/2001 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

11 18001093 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/05/2003 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

12 18003890 Trình Minh Phú 10/11/2002 18T4-CKC1 Có Có Chưa nộp Có Có

13 18000337 Đỗ Hoàng Phương 15/06/2003 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

14 18005207 Hồ Quảng Tân 19/11/2000 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

15 18000966 Nguyễn Hà Tây 16/09/2003 18T4-CKC1 Có Có Có Có Chưa nộp

16 18003695 Nguyễn Lê Hữu Thành 21/11/2002 18T4-CKC1 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

17 18002959 Lê Đình Tiến 26/06/2002 18T4-CKC1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

18 18000540 Nguyễn Văn Lợi 20/11/2003 18T4-CMT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

19 18005510 Nguyễn Hoàng Nguyên 05/04/1999 18T4-CMT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

20 18004845 Lê Nguyễn Trung Quân 04/05/2001 18T4-CMT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

21 18000983 Lê Thanh Tài 11/01/2003 18T4-CMT1 Có Có Có Có Chưa nộp

22 18003171 Lê Công Thành 17/05/2002 18T4-CMT1 Chưa nộp Có Chưa nộp Có Có

23 18001492 Phạm Thanh Trọng 01/04/2002 18T4-CMT1 Chưa nộp Có Có Có Có

24 18000724 Võ Duy An 21/08/2003 18T4-CMT2 Có Có Chưa nộp Có Có

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC TRONG ĐỢT TUYỂN SINH NĂM 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Giấy chứng nhận

tốt nghiệp

Học bạ

THCS

Giấy 

khai sinh

Giấy báo

trúng tuyển

Sổ hộ khẩu

thường trú

25 18000977 Nguyễn Quốc Dũng 25/12/2003 18T4-CMT2 Chưa nộp Có Có Có Có

26 18000788 Phạm Quang Huy 01/08/2003 18T4-CMT2 Có Có Có Có Chưa nộp

27 18004842 Trương Đức Huy 25/08/2001 18T4-CMT2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

28 18001110 Nguyễn Thành Lộc 27/01/2001 18T4-CMT2 Có Có Có Có Chưa nộp

29 18002984 Nguyễn Minh Quân 11/09/2003 18T4-CMT2 Chưa nộp Có Có Có Có

30 18004998 Đặng Thanh Tuấn 30/05/2002 18T4-CMT2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

31 18005423 Đoàn Phi Long 30/10/2001 18T4-LTM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

32 18004767 Phạm Thị Phương Tâm 07/04/1998 18T4-LTM1 Chưa nộp Có Có Có Có

33 18001374 Trần Đức Anh 03/06/2003 18T4-LTM2 Có Có Có Có Chưa nộp

34 18004558 Nguyễn Xuân Giang 28/04/1999 18T4-LTM2 Có Chưa nộp Có Có Có

35 18003948 Nguyễn Văn Tài 30/03/2002 18T4-LTM2 Có Có Có Có Chưa nộp

36 18005131 Vũ Nguyễn Hoàng Dũng 04/12/2001 18T4-QTM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

37 18004910 Lương Tiến Phát 08/12/1999 18T4-QTM1 Chưa nộp Có Có Có Có

38 18000701 Phạm Văn Tài 23/08/2003 18T4-QTM1 Có Có Có Có Chưa nộp

39 18000719 Cao Mai Đức Trung 17/03/2003 18T4-QTM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

40 18001209 Đỗ Ngọc Châu 08/01/2003 18T4-THU1 Có Có Có Có Chưa nộp

41 18003493 Nguyễn Trung Dương 29/01/2003 18T4-THU1 Có Có Có Có Chưa nộp

42 18003326 Trần Nguyễn Vũ Hà 12/01/2003 18T4-THU1 Có Có Chưa nộp Có Có

43 18000667 Trương Dũ Hào 01/01/2003 18T4-THU1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

44 18005449 Nguyễn Đức Huy 28/04/2002 18T4-THU1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

45 18000406 Nguyễn Minh Phước 29/07/2003 18T4-THU1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

46 18002462 Lý Quang Thuận 02/07/2003 18T4-THU1 Có Có Có Có Chưa nộp

47 18002986 Nguyễn Phan Hoàng Vũ 04/02/2003 18T4-THU1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

48 18005368 Nguyễn Tuấn Anh 03/04/2000 18T4-THU2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

49 18000395 Võ Hoàng Bảo 11/08/2003 18T4-THU2 Có Chưa nộp Có Có Có

50 18000407 Nguyễn Anh Nhật Duy 21/11/2003 18T4-THU2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

51 18005102 Phan Trung Kiên 24/04/2000 18T4-THU2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

52 18001102 Mai Hữu Danh 06/09/2003 18T4-TKĐ1 Có Có Có Có Chưa nộp

53 18005710 Nguyễn Hữu Đạt 16/10/2000 18T4-TKĐ1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

54 18000552 Lê Minh Mẫn 16/02/2003 18T4-TKĐ1 Có Có Có Có Chưa nộp

55 18000871 Nguyễn Vũ Minh Quân 29/03/2002 18T4-TKĐ1 Có Chưa nộp Có Có Có

56 18005419 Trịnh Tiến Chỉnh 06/11/2002 18T4-TKĐ2 Có Có Có Chưa nộp Có

57 18000664 Phan Anh Khoa 20/03/2003 18T4-TKĐ2 Có Có Có Có Chưa nộp

58 18001818 Đặng Sỹ Lân 02/03/2003 18T4-TKĐ2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp
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59 18005146 Đỗ Hoàng Thái 01/01/2000 18T4-TKĐ2 Chưa nộp Chưa nộp Có Có Có

60 18005660 Nguyễn Hoàng Thái Anh 21/08/2002 18T4-TKW1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

61 18001375 Trần Tân Bình 24/07/2003 18T4-TKW1 Có Có Có Có Chưa nộp

62 18005277 Đinh Hoàng Duy 28/10/2003 18T4-TKW1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

63 18000648 Võ Văn Duy Khánh 06/08/2001 18T4-TKW1 Có Có Có Có Chưa nộp

64 18003269 Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc 28/01/2003 18T4-TKW1 Có Có Có Có Chưa nộp

65 18003109 Trần Minh Phát 21/10/2002 18T4-TKW1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

66 18000994 Trương Đình Phúc 04/08/2003 18T4-TKW1 Có Có Có Có Chưa nộp

67 18003605 Võ Trương Thiên Thiên 24/10/2003 18T4-TKW1 Có Có Có Chưa nộp Có

68 18004936 Đỗ Ngọc Trường 24/09/2000 18T4-TKW1 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

69 18005040 Nguyễn Phi Thanh Tuấn 26/02/2002 18T4-TKW1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

70 18000333 Nguyễn Thế Vinh 22/01/2003 18T4-TKW1 Có Có Có Có Chưa nộp

71 18001019 Nguyễn Bảo Hân 19/04/2003 18T4-CNM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

72 18004499 Ngô Phạm Đăng Khoa 25/08/2001 18T4-CNM1 Có Có Có Có Chưa nộp

73 18000136 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/08/2003 18T4-CNM1 Có Có Có Có Chưa nộp

74 18000986 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 18/10/2003 18T4-CNM1 Có Có Có Có Chưa nộp

75 18001412 Nguyễn Xuân Nhi 06/10/2002 18T4-CNM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

76 18005212 Phạm Quỳnh Như 16/12/2002 18T4-CNM1 Chưa nộp Có Có Có Có

77 18000757 Trần Thị Phương Thanh 03/07/2003 18T4-CNM1 Có Có Có Có Chưa nộp

78 18005215 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/04/2003 18T4-CNM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

79 18000903 Đỗ Thị Thủy Tiên 26/11/2002 18T4-CNM1 Có Có Chưa nộp Có Có

80 18002718 Ngô Hoài Diễm Trinh 01/09/1995 18T4-CNM1 Có Chưa nộp Có Có Có

81 18003009 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20/01/2003 18T4-CNM1 Chưa nộp Có Có Có Có

82 18000652 Bùi Thị Bé Xinh 01/01/2000 18T4-CNM1 Có Có Có Có Chưa nộp

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

83 18000085 Trần Kim Nghĩa 27/10/2002 18T4-CNÔ1 Có Có Có Có Chưa nộp

84 18000173 Dương Quốc Phi 13/11/2002 18T4-CNÔ1 Có Có Có Có Chưa nộp

85 18000435 Ngô Hải Đăng 21/10/2003 18T4-CNÔ2 Có Có Có Có Chưa nộp

86 18000376 Hồ Khải Minh 25/06/2003 18T4-CNÔ2 Có Có Có Có Chưa nộp

87 18000396 Phạm Lê Minh 24/11/2003 18T4-CNÔ2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

88 18000459 Nguyễn Huỳnh Tuấn Phong 15/01/2002 18T4-CNÔ2 Có Có Chưa nộp Có Có

89 18000316 Nguyễn Vinh Quy 25/04/2003 18T4-CNÔ2 Có Chưa nộp Chưa nộp Có Chưa nộp

90 18000477 Trần Cao Minh Thịnh 06/11/2003 18T4-CNÔ2 Có Có Có Có Chưa nộp

KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
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91 18000361 Phạm Vũ Thành Trung 01/02/2003 18T4-CNÔ2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

92 18000790 Nguyễn Tấn Đạt 05/01/2001 18T4-CNÔ3 Có Có Có Có Chưa nộp

93 18000546 Hoàng Lê Dũng 03/09/2003 18T4-CNÔ3 Có Có Có Có Chưa nộp

94 18000787 Trần Đình Duy 03/10/2002 18T4-CNÔ3 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

95 18000740 Bùi Huy Hoàng 05/03/2003 18T4-CNÔ3 Có Có Chưa nộp Có Có

96 18000544 Nguyễn Thạch Hoàng 06/12/2003 18T4-CNÔ3 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

97 18000676 Lương Quốc Huy 29/04/1999 18T4-CNÔ3 Có Có Chưa nộp Có Có

98 18000955 Cao Ngọc Minh 17/09/2003 18T4-CNÔ3 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

99 18000917 Lê Hải Thiên Ân 24/06/2003 18T4-CNÔ4 Có Có Có Có Chưa nộp

100 18000851 Nguyễn Tiến Đức 03/04/2001 18T4-CNÔ4 Có Có Có Có Chưa nộp

101 18000901 Huỳnh Quốc Dương 06/09/2002 18T4-CNÔ4 Có Có Chưa nộp Có Có

102 18000884 Huỳnh Văn Hòa 20/03/2003 18T4-CNÔ4 Có Có Có Có Chưa nộp

103 18001094 Nguyễn Minh Huy 25/03/2003 18T4-CNÔ4 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

104 18000907 Phạm Lê Nguyên Tâm 03/02/2003 18T4-CNÔ4 Có Có Có Có Chưa nộp

105 18001017 Lê Thanh Thiên 15/04/2003 18T4-CNÔ4 Có Có Chưa nộp Có Có

106 18000975 Kiều Hoàng Thanh Tín 01/05/2003 18T4-CNÔ4 Có Có Chưa nộp Có Có

107 18001733 Lâm Dân Đạt 06/06/2002 18T4-CNÔ5 Chưa nộp Có Có Có Có

108 18001522 Đỗ Gia Huy 03/06/2003 18T4-CNÔ5 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

109 18001312 Nguyễn Quốc Huy 01/11/2003 18T4-CNÔ5 Có Có Chưa nộp Có Có

110 18001393 Giang Vĩnh Kiệt 20/01/2003 18T4-CNÔ5 Có Chưa nộp Có Có Có

111 18001141 Nguyễn Hoàng Nam 08/11/2002 18T4-CNÔ5 Có Có Chưa nộp Có Có

112 18001284 Dư Hữu Phát 07/10/2003 18T4-CNÔ5 Có Có Có Có Chưa nộp

113 18001261 Vũ Minh Tân 06/07/2001 18T4-CNÔ5 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

114 18005581 Nguyễn Thành Danh 27/06/2001 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

115 18001793 Lê Võ Anh Duy 05/11/2002 18T4-CNÔ6 Có Có Chưa nộp Có Có

116 18000378 Nguyễn Văn Nam 27/01/2003 18T4-CNÔ6 Có Có Có Có Chưa nộp

117 18002648 Nguyễn Quốc Thành Nhân 22/05/2002 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Có Có Có Chưa nộp

118 18002682 Trần Trọng Tâm 15/10/2002 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

119 18004579 Lê Bá Thanh 05/07/2001 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

120 18005715 Đào Phú Thịnh 01/01/2003 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

121 18002449 Trần Lâm Gia Thọ 13/11/2003 18T4-CNÔ6 Chưa nộp Có Có Có Có

122 18000792 Lê Quốc Đạt 11/04/2003 18T4-ĐCN1 Có Chưa nộp Có Có Có

123 18001220 Lê Đỗ Ngọc Dũng 16/12/2003 18T4-ĐCN1 Có Có Có Có Chưa nộp

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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124 18005446 Trương Đặng Huy Hoàng 26/12/2002 18T4-ĐCN1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

125 18000697 Đặng Hoàng Nghĩa 30/10/2001 18T4-ĐCN1 Có Chưa nộp Chưa nộp Có Có

126 18003194 Nguyễn Đức Thịnh 28/12/2001 18T4-ĐCN1 Có Có Chưa nộp Có Có

127 18005280 Nguyễn Văn Cường 15/04/1999 18T4-ĐCN2 Có Có Chưa nộp Có Có

128 18002617 Trần Trường Khải 07/11/2003 18T4-ĐCN2 Có Chưa nộp Có Có Có

129 18002668 Nguyễn Diệp Kinh Luân 30/07/2002 18T4-ĐCN2 Có Có Chưa nộp Có Có

130 18004551 Lý Diệp Minh 17/04/1998 18T4-ĐCN2 Chưa nộp Có Có Chưa nộp Có

131 18004104 Nguyễn Hoàng Sơn 20/09/2002 18T4-ĐCN2 Chưa nộp Có Có Có Có

132 18001527 Nguyễn Hoàng Tâm 15/10/2001 18T4-ĐCN2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

133 18002662 Huỳnh Quốc Hào 01/05/1997 18T4-ĐĐT1 Có Chưa nộp Có Có Chưa nộp

134 18005325 Chung Minh Khôi 18/02/2000 18T4-ĐĐT1 Có Có Có Có Chưa nộp

135 18003569 Thạch Minh Ngọc 11/12/2002 18T4-ĐĐT1 Có Có Có Có Chưa nộp

136 18005126 Phạm Hữu Tài 20/06/2003 18T4-ĐĐT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

137 18003670 Lê Văn Vũ 08/11/2002 18T4-ĐĐT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

138 18000287 Vương Quốc Anh 03/02/2003 18T4-KML1 Có Có Có Có Chưa nộp

139 18004250 Vũ Tiến Đại 16/10/2001 18T4-KML1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

140 18000705 Nguyễn Hồ Thanh Hiếu 22/01/2003 18T4-KML1 Có Có Có Có Chưa nộp

141 18000927 Phạm Hoàng Minh 05/04/2003 18T4-KML1 Có Có Có Có Chưa nộp

142 18005737 Đỗ Quang Nhật 21/10/2002 18T4-KML1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

143 18003528 Nguyễn Hữu Phước 23/05/2003 18T4-KML1 Có Có Có Có Chưa nộp

144 18000127 Nguyễn Sammy 26/11/2002 18T4-KML1 Chưa nộp Có Có Có Có

145 18000881 Huỳnh Phúc Thịnh 25/03/2003 18T4-KML1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

146 18005388 Nguyễn Quang Tiến 08/03/2002 18T4-KML1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

137 18000532 Võ Thị Mỹ Hằng 28/09/2003 18T4-NNA1 Có Có Có Có Chưa nộp

138 18000660 Nguyễn Tường Lân 16/01/2003 18T4-NNA1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

139 18005108 Lưu Minh Nhiên 21/01/2002 18T4-NNA1 Chưa nộp Chưa nộp Có Có Có

140 18000112 Nguyễn Mạnh Hoàng Quân 26/09/2002 18T4-NNA1 Chưa nộp Có Có Có Có

141 18001660 Trần Thị Phương Linh 05/11/2003 18T4-NNA2 Có Có Có Có Chưa nộp

142 18003115 Trần Yến Linh 16/03/2003 18T4-NNA2 Chưa nộp Chưa nộp Có Có Có

143 18000726 Trương Ngọc Thảo Nhi 02/01/2001 18T4-NNA2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

144 18005407 Nguyễn Hoàng Thiên Quý 04/11/2003 18T4-NNA2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

145 18001046 Nguyễn Xuân Toan 16/02/2003 18T4-NNA2 Có Có Có Có Chưa nộp

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
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146 18001077 Trần Thị Yến Tường 13/05/2003 18T4-NNA2 Có Có Có Có Chưa nộp

147 18000940 Nguyễn Ngô Phương Uyên 20/03/2003 18T4-NNA2 Có Có Có Có Chưa nộp

148 18004151 Trần Đình Huân 12/11/2003 18T4-NNA3 Có Có Có Chưa nộp Chưa nộp

149 18002224 Đinh Huy Khải 21/02/2003 18T4-NNA3 Chưa nộp Có Có Có Có

150 18005175 Nguyễn Phạm Khánh Mai 12/09/2002 18T4-NNA3 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

151 18002538 Bùi Thanh Minh 23/08/2000 18T4-NNA3 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

152 18005059 Nguyễn Thị Tú Nương 01/01/2001 18T4-NNA3 Có Có Có Có Chưa nộp

153 18004212 Lại Gia Phát 13/07/2001 18T4-NNA3 Chưa nộp Có Có Có Có

154 18005665 Nguyễn Hoàng Giang Thanh 29/12/1998 18T4-NNA3 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

155 18003996 Nguyễn Thị Minh Thư 10/04/2002 18T4-NNA3 Có Có Có Có Chưa nộp

156 18000521 Trần Gia Anh 06/08/2000 18T4-QTD1 Có Có Có Có Chưa nộp

157 18005281 Trần Tiến Đạt 28/09/2001 18T4-QTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

158 18001013 Nguyễn Kim Dung 16/02/2003 18T4-QTD1 Có Có Chưa nộp Có Có

159 18000781 Đoàn Anh Dũng 18/10/2003 18T4-QTD1 Có Có Chưa nộp Có Có

160 18000163 Lê Huỳnh Hoàng Quân 21/09/2002 18T4-QTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

161 18001002 Nguyễn Thụy Phương Quỳnh 11/07/2003 18T4-QTD1 Có Có Chưa nộp Có Có

162 18000785 Tăng Minh Thắng 03/06/2003 18T4-QTD1 Có Có Có Có Chưa nộp

163 18000807 Nguyễn Thị Quế Trân 26/07/2003 18T4-QTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

164 18004905 Bùi Thành Chung 26/06/2001 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

165 18005093 Ngô Đình Diệu 31/07/2001 18T4-QTD2 Chưa nộp Có Có Có Có

166 18003727 Nguyễn Quốc Đăng Khoa 16/04/2002 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

167 18004152 Nguyễn Thị Linh 19/11/2003 18T4-QTD2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

168 18001822 Lê Thị Tuyết Nhi 26/04/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

169 18003060 Vũ Thị Như Quỳnh 07/01/2003 18T4-QTD2 Có Có Chưa nộp Có Có

170 18000282 Huỳnh Thái Sang 17/11/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

171 18000894 Nguyễn Thị Thủy Tiên 23/11/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

172 18005377 Trương Thị Mỹ Tiên 07/05/2001 18T4-QTD2 Có Có Chưa nộp Có Có

173 18000597 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 16/10/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

174 18005375 Nguyễn Thị Cẩm Tú 26/03/2001 18T4-QTD2 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

175 18003168 Lê Ngọc Tường Vy 07/12/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

176 18002485 Thái Ngọc Thanh Vy 23/06/2003 18T4-QTD2 Có Có Có Có Chưa nộp

181 18002696 Đào Quốc Bảo 18/08/2003 18T4-TCD1 Có Có Có Chưa nộp Có

182 18001966 Nguyễn Đình Nhân 14/02/2003 18T4-TCD1 Có Có Có Có Chưa nộp

KHOA KINH TẾ
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183 18000263 Lê Uyển Nhi 26/02/2003 18T4-TCD1 Có Có Có Có Chưa nộp

147 18005270 Dương Thành Cơ 22/08/2000 18T4-KTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

148 18001053 Lộ Minh Hiếu 11/02/2003 18T4-KTD1 Có Có Có Có Chưa nộp

149 18001238 Vi Nhật Linh 05/06/2003 18T4-KTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

150 18005206 Trịnh Hoàng Ánh Ngọc 18/06/2001 18T4-KTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

151 18004954 T Sằn Hoa Phương 25/11/2000 18T4-KTD1 Có Chưa nộp Chưa nộp Có Có

152 18000436 Phan Văn Quỳnh 12/06/2002 18T4-KTD1 Chưa nộp Có Chưa nộp Có Có

153 18000528 Mai Văn Tấn 24/08/2003 18T4-KTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

154 18001433 Nguyễn Đỗ Huyền Trang 28/11/2003 18T4-KTD1 Có Có Có Có Chưa nộp

155 18005112 Lê Thục Uyên 09/07/2003 18T4-KTD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

156 18001200 Nguyễn Hoàng Văn Bảo 27/04/2003 18T4-KXD1 Có Có Có Có Chưa nộp

157 18005045 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 18T4-KXD1 Có Có Chưa nộp Có Có

158 18000918 Dương Tấn Nghị 24/01/2003 18T4-KXD1 Có Có Có Có Chưa nộp

159 18004906 Nguyễn Minh Tiến 06/04/2002 18T4-KXD1 Chưa nộp Có Có Có Có

160 18003153 Nguyễn Anh Tuấn 26/10/2003 18T4-KXD1 Có Có Chưa nộp Có Có

161 18002616 Võ Ngọc Tuấn 31/10/2002 18T4-KXD1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

215 18002605 Nguyễn Mậu Trung Hậu 19/05/2003 18T4-VSL1 Có Có Có Có Chưa nộp

216 18005084 Phạm Văn Hưởng 19/01/2003 18T4-VSL1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

217 18000768 Huỳnh Võ Minh Khoa 25/03/2001 18T4-VSL1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

218 18005484 Hoàng Thanh Phong 11/05/2001 18T4-VSL1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
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219 18000523 Vương Nguyễn Tín 26/04/2003 18T4-VSL1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

220 18003505 Phạm Nguyên Trung 27/04/1994 18T4-VSL1 Có Có Chưa nộp Có Chưa nộp

221 18004554 Đặng Gia Bảo 30/01/2002 18T4-VSL2 Có Có Có Có Chưa nộp

222 18004510 Lê Duy Cường 22/10/2003 18T4-VSL2 Có Có Có Có Chưa nộp

223 18001361 Lê Công Đạt 14/12/2003 18T4-VSL2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

224 18004119 Lê Tiến Đạt 02/06/1998 18T4-VSL2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

225 18002057 Nguyễn Vũ Đoan 11/05/2002 18T4-VSL2 Chưa nộp Chưa nộp Có Có Có

226 18005152 Ngô Hoàng Khánh Duy 21/10/2003 18T4-VSL2 Có Chưa nộp Có Có Có

227 18001248 Trần Thanh Duy 25/05/2003 18T4-VSL2 Có Có Có Có Chưa nộp

228 18003162 Võ Phước Khang 22/06/2003 18T4-VSL2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

229 18004849 Nguyễn Thành Phát 28/08/2002 18T4-VSL2 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

230 18002413 Hứa Đức Phước 05/01/2003 18T4-VSL2 Có Có Có Có Chưa nộp

231 18004145 Đặng Minh Quân 17/06/2003 18T4-VSL2 Có Có Có Có Chưa nộp

232 18005169 Nguyễn Hoàng Trọng 07/09/2002 18T4-VSL2 Có Chưa nộp Có Có Có

1 18004061 Loọc Vạn Kiện 25/10/2001 18T4-ANM1 Có Có Chưa nộp Có Có

2 18005453 Trần Ngọc Phú 22/06/2003 18T4-ANM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

3 18000606 Phạm Nhật Trường 20/10/2003 18T4-ANM1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

10 18000867 Nguyễn Gia Bảo 01/07/2003 18T4-CĐT1 Có Có Chưa nộp Có Có

11 18005044 Trần Gia Bảo 15/07/2001 18T4-CĐT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

12 18000225 Nguyễn Nhật Huy 02/11/2003 18T4-CĐT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp

13 18002441 Nguyễn Văn Nam 05/08/2003 18T4-CĐT1 Có Có Có Có Chưa nộp

14 18000505 Huỳnh Tấn Tài 27/12/2003 18T4-CĐT1 Chưa nộp Có Chưa nộp Có Có

15 18000976 Nguyễn Đức Tài 06/06/2003 18T4-CĐT1 Có Có Chưa nộp Có Có

16 18000696 Nguyễn Xuân Vĩnh 27/03/2003 18T4-CĐT1 Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp Chưa nộp
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